II.
MỘT SỐ CHỈ TIÊU VÀ LĨNH VỰC HOẠT ĐỘNG CHÍNH 

Công cụ IBNET cung cấp một hệ thống các chỉ số về tài chính, chỉ số về kỹ thuật và các chỉ số quá trình vận hành (chủ yếu là yếu tố về tổ chức/thể chế mà công ty đang hoạt động) nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của các công ty cấp nước, theo đó các chỉ số này sẽ cho phép các công ty có thể so sánh được với nhau (trong nước) và so sánh với các công ty quốc tế, nếu được quy chuẩn đúng theo các chỉ số được đưa ra. Một số chỉ tiêu và lĩnh vực nghiên cứu chính của Benchmarking bao gồm:

Phạm vi bao phủ dịch vụ: Mức bao phủ dịch vụ của mỗi công ty cấp nước được tính toán dựa trên dân số được phục vụ nước máy (có đấu nối tại nhà) do công ty cấp nước cung cấp so với tổng số dân đô thị trong phạm vi trách nhiệm của công ty phải cung cấp dịch vụ nước.





Nước sản xuất:  Lượng nước sản xuất được xác định là tổng lượng nước sạch đưa ra hệ thống mạng lưới phân phối.  Để đánh giá trình độ phát triển về sản xuất nước sạch đô thị, chúng tôi tính thêm chỉ số nước sạch đã sản xuất trên đầu người dân đô thị (lít/người/ngày)

Mức độ tiêu thụ nước sinh hoạt là lượng nước sạch sinh hoạt mà người dân đô thị đã sử dụng (lít/người/ngày), được tính trên cơ sở tổng lượng nước sinh hoạt bán ra (lít/ngày) chia cho số dân trong vùng phục vụ  đã được cấp nước
Chất lượng dịch vụ: bao gồm:
(i) Tính liên tục của dịch vụ: Số giờ cấp nước liên tục trung bình/ngày
(ii) Chất lượng nước: được xác định là số lượng mẫu được kiểm tra hàng năm (hàng tháng, hàng tuần); tỷ lệ phần trăm (%) của tổng số mẫu đạt yêu cầu so với tiêu chuẩn. 
(iii) Mối quan hệ với khách hàng: công ty quan hệ với khách hàng như thế nào, phản hồi và xử lý các khiếu nại...
Thất thoát nước (%): Thất thoát nước là lượng nước sạch mà công ty sản xuất ra (hoặc mua từ các đơn vị khác) trừ đi lượng nước bán ra cho mọi đối tượng sử dụng có hóa đơn (nước thương phẩm) chia cho tổng lượng nước sản xuất, nhân với 100%



Thất thoát nước là nguyên nhân của những mất mát về cơ học (rò rỉ, chảy tràn, vỡ ống…) hay về thương mại (đấu nối trái phép, ghi thu nhưng không thu được tiền …).

Hoạt động Mạng lưới: được xác định là tổng số lần bị vỡ trong một năm; thể hiện theo số lần vỡ /ki-lô-mét (km) trên mạng đường ống trong năm

Thực hiện đo đếm nước qua đồng hồ: được xác định tỷ lệ phần trăm (%) đấu nối có đồng hồ đang hoạt động so với tổng số đấu nối do công ty cung cấp.
Hoá đơn và thu tiền nước: Tổng số tiền thu được thực tế so với tổng số tiền ghi trên hoá đơn tiền nước

Nhân sự: là chỉ số quan trọng để đánh giá năng suất lao động, tổ chức bộ máy gọn nhẹ hay cồng kềnh…được thể hiện số lượng nhân viên / 1.000 đấu nối. 

Chi phí vận hành: chi phí vận hành là toàn bộ chi phí: nhân công, điện năng, vật tư, phụ tùng thay thế sửa chữa nhỏ, hóa chất…trong quá trình vận hành cấp nước; nhưng không bao gồm chi phí khấu hao, vay, dịch vụ lãi. 

Hoạt động Tài chính: hay còn gọi là tỷ số vận hành, là một chỉ tiêu quan trọng đánh giá hiệu quả hoạt động (quản lý, vận hành) của mỗi công ty cấp nước, được tính bằng công thức: 

 


Doanh thu cấp nước là tổng số tiền thu được do bán nước cho mọi đối tượng sử dụng. Tỷ số vận hành đang được sử dụng rộng rãi, vì chỉ số này cung cấp cho các nhà quản lý, công ty cấp nước biết  để có  được một đồng doanh thu thì đã phải bỏ ra bao nhiêu chi phí vận hành. Thông thường, chỉ số này ( 0,6 và nếu chỉ số này càng nhỏ càng tốt nhưng khó có thể  ( 0,25.
Giá nước và khả năng chi trả: Chỉ số này so sánh giá nước bình quân với thu nhập bình quân quốc gia.

Mức đầu tư: được tính tổng số giá trị tài sản cố định của công ty chia cho tổng số dân được phục vụ cấp nước.
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Tỷ lệ thất thoát nước = 
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